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MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ II – NÓI II 

(General English II –Speaking II )

1. Mã môn học: 

   52.E.011.4
2. Số tín chỉ:1 TC (thực hành)
3. Thông tin về giảng viên:

Địa chỉ Khoa tiếng Anh, Học viện Ngoại giao

Tầng 3 , nhà B. ĐT:38344540 số lẻ 107; 263

1.. TS. Kiều Thị Thu Hương

    ĐT: 090-611-5759; E-mail: thuhuongkieu@yahoo.com
2.. Ths. Trần Thị Hương

    ĐT: 091-356-2117; E-mail: thuhuong08051983@yahoo.com
3. Ths. Trịnh Minh Phương

     ĐT: 093-692-5678; E-mail: minh.fuong@gmail.com
4. Ths. Đỗ Thị Thu Phượng

    ĐT: 098-670-8861; E-mail: dothithuphuong61@gmail.com
4 Trình độ: 
Dành cho sinh viên năm thứ 1, học kỳ 2, thuộc khối kiến thức đại cương 
5. Phân bổ thời gian: 

- Thực hành: 30 giờ TC
6. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học: Bắt buộc cho sinh viên các khối chuyên ngành; và sinh viên hệ cử nhân tiếng Anh.

· Các môn học trước đó: Speaking 1.
7. Mục tiêu của môn học: 
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kỹ năng giao tiếp về các chủ đề khác nhau. Sau khi kết thúc khóa học Nói 2, sinh viên có thể:

· Diễn đạt bằng tiếng Anh một cách tự tin và trôi chảy cảm xúc, ý kiến và ý tưởng của mình về các chủ đề trong khóa học, ít mắc các lỗi thông thường.

· Hiểu những đoạn ghi âm trình độ cao, nhận biết được cả thông điệp chung và các thông tin chi tiết; và tự tạo lại các thông tin chính về các chủ đề khác nhau.

· Biết cách làm việc theo nhóm, cách viết notes lại ý kiến của các bạn trong nhóm và cách tranh luận với người khác.

· Nhận ra và sửa được các lỗi phát âm.

· Mở rộng vốn từ vựng càng nhiểu càng tốt và học từ mới theo các lĩnh vực cụ thể.

· Sử dụng từ hợp trong các tình huống khác nhau và sử dụng các từ khác nhau để diễn đạt cùng một ý.

· Học các cấu trúc ngữ pháp khó, và áp dụng các cấu trúc khác nhau trong những tình huống cụ thể.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 
Sinh viên được làm quen và thực hành nghe và nói theo các chủ đề khác nhau nhằm khuyến khích người học diễn đạt ý tưởng, cảm xúc và ý kiến của mình. Các bài học có cả hoạt động nghe và nói, tuy nhiên phần lớn các hoạt động tập trung vào việc phát triển khả năng nói của sinh viên. Sinh viên nghe để sau đó thực hành nói. Các hoạt động chính bao gồm:

· Làm việc theo cặp và theo nhóm

· Bài tập thực hành nghe

· Bài tập thực hành nói và giao tiếp: đóng kịch, đóng vai, thảo luận, thuyết trình...
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp đầy đủ.

· Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe và nói theo cặp và nhóm.

· Làm bài tập về nhà theo sự hướng dẫn của giáo viên. 
10. Tài liệu học tập:
·  Leo Jones (2002), Let’s talk 3, Cambridge University Press.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần, dự lớp và thảo luận: 10% tổng điểm 

- Kiểm tra giữa kỳ: 30% tổng điểm

- Thi hết môn: 60% tổng điểm

Công thức tính điểm môn học

	STT
	Nội dung kiểm tra đánh giá
	Mục đích
	Hệ số

	1
	Thường xuyên:

· Chuyên cần: Sinh viên sẽ không được dự thi hết môn nếu nghỉ quá 20% tổng số buổi lên lớp.

· Thái độ học tập trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động nghe và nói

· Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ, nộp bài đúng thời hạn.
	Nhằm đánh giá thái độ học tập và sự tiến bộ của sinh viên trong cả quá trình học
	10% (0,1)

	2
	· Bài thi giữa kỳ:

· Giáo viên tùy chọn hình thức kiểm tra bằng các hoạt động nói để kiểm tra sinh viên theo cá nhân hoặc theo nhóm. Không thi nghe và đọc.

· Giáo viên thông báo cho sinh viên về điểm số của mình và trả lời mọi thắc mắc của sinh viên.
	Nhằm đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo cả quá trình; đảm bảo công bằng cho sinh viên.
	30% (0,3)

	3
	Bài thi hết môn:

· Trước khi thi 1 tuần, sinh viên được cho trước 10 chủ đề để chuẩn bị ở nhà.

· Trong khi thi sinh viên bốc thăm và nói theo chủ đề mình đã chọn, không được phép thay đổi và không có thời gian chuẩn bị.

· Sinh viên trình bày phần thi của mình trong vòng 3-5 phút ngay sau khi bốc thăm. Sau đó trả lời 2-3 câu hỏi của giáo viên chấm thi trong vòng 2-3 phút.

· Việc chấm thi nói được tính trên thang điểm 10, cụ thể như sau: phát âm = 2 điểm; độ lưu loát = 2 điểm; ngữ pháp = 2 điểm; nội dung = 3 điểm; ngôn ngữ cơ thể: 1 điểm
	Nhằm đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau một quá trình học (15 tuần); đảm bảo công bằng cho sinh viên.
	60% (0,6)

	4
	Điểm môn học: d = (a x 0,1) + (b x 0,2) + (c x 0,8)
	100%


12. Thang điểm: 

Thang điểm 10 (mười), điểm đạt là từ 4 trở lên.
13. Nội dung chi tiết môn học: 

Bài 1: Giới thiệu khóa học và chương trình


       Getting accquainted
Bài 2: Expressing yourself

Bài 3: Crime and punishment

Bài 4: Surprises and superstitions

Bài 5: Education and learning

Bài 6: Fame and Fortune

Bài 7: Around the world

Bài 8: Technology

Bài 9: Mind and body 

Bài 10: Spending money

Bài 11: The news

Bài 12: Relationships

Bài 13: Adventure

Bài 14: Self-improvement 

Bài 15: Travel and tourism

Bài 16: Employment
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: 
	Thời gian
	Nội dung
	Số tiết
	Yêu cầu với sinh viên
	Ghi chú

	Tuần 1
	· Giới thiệu khóa học và chương trình
· Bài 1: Getting accquainted
	3
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm
	

	Tuần 2
	· Bài 2: Expressing yourself
	     3
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm
	

	Tuần 3
	· Bài 3: Crime and punishment
	     3
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm

· Tự học: bài 6: Fame and Fortune
	

	Tuần 4
	· Bài 4: Surprises and superstitions
	     3
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm
	

	Tuần 5
	· Bài 5: Education and learning
	     3
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm

· Tự học: bài 8: Technology
	

	Tuần 6
	· Bài 6: Around the world

· Ôn tập để kiểm tra giữa kỳ
	     3
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm

· Ôn tập để kiểm tra giữa kỳ
	

	Tuần 7
	· Bài 7: Mind and body
	     3
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm

· Tự học: Bài 10: Spending money
	

	Tuần 8
	· Bài 8: The news
	     3
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm

· Tự học: Bài 13: Adventure
	

	Tuần 9
	· Bài 9: Relationships
	     3
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm

· Tự học: Bài 14: Self-improvement 
	

	 Tuần 10


	· Bài 10: Employment

· Ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết môn
	    3
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm.

· Tự học: Bài 15: Travel and tourism.
	



                                                                    Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011
	Lãnh đạo Học viện
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	Trưởng PĐT

Nguyễn Thị Thìn
	Trưởng Khoa  
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	Thay mặt nhóm biên sọan  
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